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PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VÀ CẤP PHÁT, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2007/QĐ-BBCVT ngày 20/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông )
A. DANH MỤC BÁO CÁO.

	TT
	Tên báo cáo
	Số hiệu biểu mẫu
	Nơi lập
	Nơi nhận báo cáo
	Kỳ lập báo cáo

	
	
	
	
	Quỹ
	Bộ Bưu chính Viễn thông
	Bộ Tài chính
	

	1
	Báo cáo sản lượng dịch vụ viễn thông phổ cập
	01BC- VTCI
	Doanh nghiệp
	x
	x
	
	Quý, năm

	2
	Báo cáo sản lượng dịch vụ viễn thông bắt buộc
	02BC- VTCI
	Doanh nghiệp
	x
	x
	
	Quý, năm

	3
	Báo cáo tình hình thanh toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.
	03BC-VTCI
	Doanh nghiệp
	x
	x
	
	Quý, năm

	4
	Báo cáo cấp phát kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.
	04BC- VTCI
	Quỹ
	x
	x
	x
	Quý, năm

	5
	Báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.
	05BC-VTCI
	Doanh nghiệp
	x
	x
	
	Năm


	DOANH NGHIỆP: …………………
	Mẫu số: 01BC –VTCI
(ban hành theo Quyết định số 21/2007/QĐ-BBCVT)


BÁO CÁO SẢN LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP

Quý…. Năm…..

Dịch vụ: (1)……………………………………………………….(Năm….)








Đơn vị tính:……………

	STT
	Tỉnh, thành phố
	Phát triển mới
	Duy trì

	
	
	KH năm được giao
	Thực hiện
	So sánh (%)
	Kế hoạch
	Thực hiện
	So sánh (%)

	
	
	KV1
	KV2
	KV3
	Trong quý
	Lũy kế
	KV1
	KV2
	KV3
	KV1
	KV2
	KV3
	KV1
	KV2
	KV3
	KV1
	KV2
	KV3

	
	
	
	
	
	KV1
	KV2
	KV3
	KV1
	KV2
	KV3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tỉnh A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tỉnh B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
	…………, ngày… tháng….. năm…..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)


	DOANH NGHIỆP: …………………
	Mẫu số: 02BC –VTCI
(ban hành theo Quyết định số 21/2007/QĐ-BBCVT)


BÁO CÁO SẢN LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC

Quý…. Năm…..

(Năm….)

Đơn vị tính:………....

	STT
	Tỉnh, thành phố
	Dịch vụ 113
	Dịch vụ 114
	Dịch vụ 115
	Dịch vụ 116

	
	
	Thực hiện trong Quý
	Lũy kế từ đầu năm
	Thực hiện trong Quý
	Lũy kế từ đầu năm
	Thực hiện trong Quý
	Lũy kế từ đầu năm
	Thực hiện trong Quý
	Lũy kế từ đầu năm

	1
	Tỉnh A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tỉnh B
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
	…………, ngày… tháng….. năm…..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)


	DOANH NGHIỆP: …………………
	Mẫu số: 03BC –VTCI
(ban hành theo Quyết định số 21/2007/QĐ-BBCVT)


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH

Quý…. Năm…..

Đơn vị tính:…………..

	STT
	Sản phẩm, dịch vụ công ích
	Tình hình kinh phí kỳ trước chuyển sang
	Phát sinh trong kỳ
	Lũy kế từ đầu năm
	Số kinh phí chuyển kỳ sau

	
	
	Số kinh phí còn được cấp
	Số kinh phí còn phải nộp trả
	Số kinh phí đề nghị thanh toán trong quý
	Số kinh phí đã được cấp
	Số kinh phí đã nộp trả
	Tổng kinh phí được thanh toán
	Số kinh phí đã được cấp
	Số kinh phí đã nộp trả
	Số kinh phí còn được cấp
	Số kinh phí còn phải nộp trả

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9 = 6 - 7
	10 = 2 - 6 -8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
	…………, ngày… tháng….. năm…..
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


	QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM
	Mẫu số: 04BC –VTCI
(ban hành theo Quyết định số 21/2007/QĐ-BBCVT)


BÁO CÁO CẤP PHÁT KINH PHÍ HỖ TRỢ CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH

Quý…. Năm…..

Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Doanh nghiệp
	Tình hình kinh phí kỳ trước chuyển sang
	Phát sinh trong kỳ
	Lũy kế từ đầu năm
	Số kinh phí chuyển kỳ sau

	
	
	Số kinh phí còn phải cấp
	Số kinh phí còn phải thu hồi
	Số kinh phí phải cấp trong kỳ
	Số kinh phí đã cấp
	Số kinh phí đã thu hồi
	Tổng số kinh phí phải cấp
	Số kinh phí đã cấp
	Số kinh phí đã thu hồi
	Số kinh phí còn phải cấp
	Số kinh phí còn phải thu hồi

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9 = 6 - 7
	10 = 2 - 6 -8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
	Hà Nội, ngày… tháng….. năm…..
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


	DOANH NGHIỆP: ………….
	Mẫu số: 05BC –VTCI
(ban hành theo Quyết định số 21/2007/QĐ-BBCVT)


BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH

Năm 200…

I. KINH PHÍ HỖ TRỢ

Đơn vị tính: đồng
	STT
	Sản phẩm, dịch vụ công ích
	Kinh phí kế hoạch
	Kinh phí Quyết toán
	So sánh

	
	
	
	
	Tương đối
	Tuyệt đối

	A
	B
	1
	2
	3 = 2/1
	4 = 2-1

	1
	Hỗ trợ duy trì thuê bao mạng điện thoại cố định và Internet. 

Trong đó:

- Duy trì thuê bao mạng ĐTCĐ

- Duy trì thuê bao mạng Internet

- Duy trì trạm VSAT-IP
	
	
	
	

	2
	Hỗ trợ duy trì điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng.

Trong đó:

- Duy trì điểm truy nhập ĐTCC có người phục vụ.

- Duy trì điểm truy nhập ĐTCC không có người phục vụ.

- Duy trì điểm truy nhập Internet công cộng.

- Duy trì điểm truy nhập ĐTCC và Internet kết hợp 
	
	
	
	

	3
	Duy trì cung ứng các dịch vụ viễn thông bắt buộc.
	
	
	
	

	4
	Phát triển thuê bao mới và duy trì thuê bao điện thoại cố định, Internet của các cá nhân, hộ gia đình tại vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.

Trong đó:

a. Hỗ trợ phát triển thuê bao ĐTCĐ:

- Thiết bị đầu cuối.

- Lắp đặt, hòa mạng.

- Duy trì thuê bao tháng.

b. Hỗ trợ phát triển thuê bao Internet:

- Modem.

- Lắp đặt, hòa mạng.

- Duy trì thuê bao tháng.
	
	
	
	


II. THUYẾT MINH BÁO CÁO:

1.Tình hình thực hiện cung ứng dịch vụ viễn thông công ích so với kế hoạch

- Nguyên nhân tăng, giảm kinh phí so với số kế hoạch.

- Thuận lợi khó khăn trong quá trình cung ứng dịch vụ .

2.Kiến nghị:……………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………..

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
	…..,ngày… tháng….. năm…..
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


B. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO.

BÁO CÁO SẢN LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP
Mẫu số: 01BC-VTCI
1. Mục đích: 

Báo cáo này để các doanh nghiệp tổng hợp tình hình sản lượng dịch vụ mà doanh nghiệp đã cung ứng trên phạm vị cả nước và cả năm.

2. Căn cứ lập biểu:

- Các chỉ tiêu kế hoạch doanh nghiệp được giao.

- Các báo cáo sản lượng dịch vụ viễn thông phổ cập tại địa phương hàng quý.

- Báo cáo của kỳ trước.

3. Nội dung và phương pháp lập.

Mỗi chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ viễn thông phổ cập do doanh nghiệp được giao cung ứng được lập thành 01 bản riêng. Cụ thể:

a- Phát triển, duy trì thuê bao điện thoại cố định. Riêng các cột trong phần phát triển mới của biểu chỉ phản ánh số thuê bao cá nhân, hộ gia đình phát triển mới trong kỳ.

b- Phát triển, duy trì thuê bao Internet. Riêng các cột trong phần phát triển mới chỉ phản ánh số thuê bao cá nhân, hộ gia đình phát triển mới trong kỳ.

c- Phát triển, duy trì điểm truy nhập điện thoại công cộng có người phục vụ.

d- Phát triển, duy trì điểm truy nhập điện thoại công cộng không có người phục vụ.

e- Phát triển, duy trì điểm truy nhập Internet công cộng.

f- Phát triển, duy trì điểm truy nhập điện thoại công cộng và Internet kết hợp.

g- Phát triển, duy trì trạm VSAT-IP.

BÁO CÁO SẢN LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC
Mẫu số: 02BC-VTCI
1. Mục đích: 

Báo cáo này để các doanh nghiệp tổng hợp tình hình sản lượng dịch vụ viễn thông bắt buộc (113, 114, 115, 116) trên phạm vi cả nước do doanh nghiệp cung ứng hàng quý và hàng năm.

2. Căn cứ lập biểu:

- Báo cáo này kỳ trước.

- Số liệu báo cáo tổng hợp dịch vụ viễn thông bắt buộc do các đơn vị trực thuộc lập hàng quý.

3. Nội dung của biểu và cách lập.

Báo cáo này lập hàng quý và cả năm, được sử dụng để báo cáo sản lượng của tất cả các dịch vụ viễn thông bắt buộc (113, 114, 115, 116).

Mỗi dịch vụ phản ánh chi tiết phát sinh từng tỉnh, gồm 02 chỉ tiêu: trong kỳ và lũy kế từ đầu năm.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH

Mẫu số: 03BC-VTCI
1. Mục đích: 

Báo cáo này lập để phản ánh tình hình thanh toán kinh phí hàng quý của doanh nghiệp với Quỹ và xác định số kinh phí mà doanh nghiệp còn được cấp vào quý sau.

2. Căn cứ lập.

- Căn cứ vào các bảng kê thanh toán kinh phí theo từng sản phẩm dịch vụ đã thực hiện trong quý.

- Căn cứ vào báo cáo của kỳ trước.

- Căn cứ vào sổ chi tiết tài khoản theo dõi kinh phí được cấp hàng quý của doanh nghiệp.

3. Nội dung và phương pháp lập.

+ Báo cáo này được lập hàng quý, gửi Quỹ cùng với hồ sơ theo quy định đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ quý của doanh nghiệp.

- Cột (A) ghi số thứ tự các sản phẩm dịch vụ công ích.

- Cột (B) ghi tên sản phẩm dịch vụ công ích mà doanh nghiệp thực hiện trong quý.

- Cột 1: Số kinh phí còn được cấp quý trước chuyển sang; số liệu ghi vào cột này lấy từ số liệu ghi ở cột 9 của báo cáo quý trước.

Khi báo cáo quyết toán kinh phí năm được duyệt thì chỉ tiêu này được phản ánh hoặc điều chỉnh theo số liệu quyết toán năm được duyệt.

- Cột 2: Ghi số kinh phí còn phải nộp trả Quỹ. Số liệu ghi vào cột này lấy từ số liệu ghi ở cột 10 của Báo cáo quý trước.

- Cột 3: Ghi số kinh phí đề nghị thanh toán của quý. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được tập hợp từ các bảng kê thanh toán theo từng loại sản phẩm dịch vụ công ích đã thực hiện trong quý.

- Cột 4: Ghi số kinh phí đã được cấp trong quý, căn cứ vào sổ chi tiết theo dõi số kinh phí đã được cấp trong quý để ghi vào chỉ tiêu này.

- Cột 5: Số kinh phí đã nộp trả, căn cứ vào báo cáo quyết toán được duyệt của doanh nghiệp để lấy số liệu ghi vào cột này (khi có quyết định xử lý thu hồi kinh phí đã được cấp cho doanh nghiệp)

- Cột 6: Ghi tổng số kinh phí được thanh toán lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Số liệu cột này được tính bằng cách lấy số liệu ghi ở cột 3 của báo cáo kỳ này cộng(+) với số liệu ghi ở cột 6 của báo cáo kỳ trước.

- Cột 7: Ghi số kinh phí đã cấp lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Số liệu cột này được tính bằng cách lấy số liệu ghi ở cột 4 của báo cáo kỳ này cộng (+) với số liệu ghi ở cột 7 của báo cáo kỳ trước.

- Cột 8: Ghi số kinh phí đã nộp trả lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Số liệu cột này được tính bằng cách lấy số liệu ghi ở cột 5 của báo cáo kỳ này cộng (+) với số liệu ghi ở cột 8 của báo cáo kỳ trước.

- Cột 9: Ghi số kinh phí còn được cấp chuyển kỳ sau. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này cột 9 = cột 6 (-) cột 7.

- Cột 10: Ghi số kinh phí còn phải nộp trả. Cột 10 bằng (=) Cột 2 trừ (-) Cột 6 trừ (-) Cột 8 (trong trường hợp doanh nghiệp không cung ứng dịch vụ viễn thông công ích nữa mà chỉ duy trì một phần dịch vụ).

+ Sau khi lập xong, người lập biểu, Kế toán trưởng, Giám đốc đơn vị ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi rõ địa điểm và thời gian lập báo cáo.

BÁO CÁO CẤP PHÁT KINH PHÍ HỖ TRỢ

(Mẫu số: 04BC-VTCI)
1. Mục đích: 

Báo cáo này lập để phản ánh tình hình cấp phát kinh phí hỗ trợ từng quý, năm của Quỹ cho các doanh nghiệp.
2. Căn cứ lập

- Sổ chi tiết tài khoản 353.

- Báo cáo này của kỳ trước.

3. Nội dung và phương pháp lập

+ Hàng quý, Quỹ lập báo cáo này, báo cáo Bộ Bưu chính Viễn thông và Hội đồng quản lý Quỹ, Bộ Tài chính về tình hình thực hiện việc cấp phát kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ công ích. Thời gian gửi báo cáo chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

- Cột (A) ghi số thứ tự các sản phẩm dịch vụ công ích.

- Cột (B) ghi tên sản phẩm dịch vụ công ích mà doanh nghiệp thực hiện trong quý.

- Cột 1: Số kinh phí còn phải cấp quý trước chuyển sang; số liệu ghi vào cột này lấy từ số liệu ghi ở cột 9 của báo cáo quý trước.

Khi báo cáo quyết toán kinh phí năm được duyệt thì chỉ tiêu này được phản ánh hoặc điều chỉnh theo số liệu quyết toán năm được duyệt.

- Cột 2: Ghi số kinh phí còn phải thu hồi. Số liệu ghi vào cột này lấy từ số liệu ghi ở cột 10 của Báo cáo quý trước.

- Cột 3: Ghi số kinh phí phải cấp trong kỳ. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được tập hợp từ các bảng kê thanh toán theo từng loại sản phẩm dịch vụ công ích đã thực hiện trong quý.

- Cột 4: Ghi số kinh phí đã cấp trong kỳ, căn cứ vào sổ chi tiết theo dõi số kinh phí đã được cấp trong quý để ghi vào chỉ tiêu này.

- Cột 5: Số kinh phí đã thu hồi, căn cứ vào báo cáo quyết toán được duyệt của doanh nghiệp để lấy số liệu ghi vào cột này (khi có quyết định xử lý thu hồi kinh phí đã được cấp cho các doanh nghiệp)

- Cột 6: Ghi tổng số kinh phí phải cấp lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Số liệu cột này được tính bằng cách lấy số liệu ghi ở cột 3 của báo cáo kỳ này cộng (+) với số liệu ghi ở cột 6 của báo cáo kỳ trước.

- Cột 7: Ghi số kinh phí đã cấp lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Số liệu cột này được tính bằng cách lấy số liệu ghi ở cột 4 của báo cáo kỳ này cộng (+) với số liệu ghi ở cột 7 của báo cáo kỳ trước.

- Cột 8: Ghi số kinh phí đã thu hồi lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Số liệu cột này được tính bằng cách lấy số liệu ghi ở cột 5 của báo cáo kỳ này cộng (+) với số liệu ghi ở cột 8 của báo cáo kỳ trước.

- Cột 9: Ghi số kinh phí còn được cấp chuyển kỳ sau. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này cột 9 = cột 6 (-) cột 7.

- Cột 10: Ghi số kinh phí còn phải nộp trả. Cột 10 bằng (=) Cột 2 trừ (-) Cột 6 trừ (-) Cột 8 (trong trường hợp doanh nghiệp không cung ứng dịch vụ viễn thông công ích nữa mà chỉ duy trì một phần dịch vụ).

+ Sau khi lập xong, người lập biểu, Kế toán trưởng, Giám đốc Quỹ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi rõ địa điểm và thời gian lập báo cáo. 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH
(Mẫu số: 05BC-VTCI)

1. Mục đích: 

Báo cáo này lập để quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích hàng năm của doanh nghiệp.
2. Căn cứ lập.

- Căn cứ vào thông báo kế hoạch cấp phát kinh phí hỗ trợ của Quỹ.

- Căn cứ vào báo cáo tình hình thanh toán kinh phí hỗ trợ quý IV của doanh nghiệp.

3. Kết cấu báo cáo.

Báo cáo quyết toán gồm 2 phần:

- Phần I là phần báo cáo kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích, phản ánh toàn bộ số kinh phí được thanh toán trong năm theo khối lượng sản phẩm dịch vụ viễn thông công ích đã thực hiện, đề nghị được quyết toán.

- Phần II là phần thuyết minh báo cáo:

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích, nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm kinh phí thực hiện so với kế hoạch, nêu những thuận lợi và khó khăn trong quá trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích, đồng thời nêu những kiến nghị với Quỹ. 

4. Nội dung và phương pháp lập.

+ Báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ được lập theo từng sản phẩm dịch vụ viễn thông công ích doanh nghiệp đã thực hiện trong năm.

- Cột A: Ghi số thứ tự các dịch vụ viễn thông công ích. 

- Cột B: Ghi tên sản phẩm dịch vụ viễn thông công ích doanh nghiệp thực hiện trong năm.

- Cột 1:Ghi số kinh phí kế hoạch, tương ứng với từng loại sản phẩm dịch vụ công ích  Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số liệu kế hoạch kinh phí cho từng sản phẩm dịch vụ viễn thông công ích Quỹ thông báo cho các doanh nghiệp.

- Cột 2: Ghi số kinh phí đề nghị quyết toán. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số kinh phí được thanh toán trong năm theo khối lượng sản phẩm dịch vụ viễn thông công ích thực hiện trong năm (số liệu Chi tiết ghi nợ Tài khoản 005 Tài khoản ngoài bảng).

- Cột 3: So sánh tỷ lệ % giữa số kinh phí quyết toán và số kinh phí kế hoạch giao. Cột 3 = Cột 2 chia (:) Cột 1.

- Cột 4: So sánh tuyệt đối giữa số kinh phí thực tế và số kinh phí kế hoạch giao. Cột 4 = Cột 2 trừ (-) cột 1.

+ Báo cáo này được lập hàng năm, sau khi lập xong, người lập biểu, Kế toán trưởng, Giám đốc đơn vị ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu gửi Quỹ.
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